
# Họ Tên Pháp Danh Nam/Nữ Tuổi

1 Bùi Đức Nam 1958

2 Bùi Nghĩa Nam 1959

3 Bùi Phương Anh Nữ 1960

4 Bùi Yến Nữ 1963

5 Đặng Mai Xuân Nam

6 Đặng Văn Xíếu Nam 1946

7 Đào Thanh Hà Chân Tánh Nữ 1954

8 Đỗ Xự Nữ 1948

9 Đoàn Định Nam 1944

10 Du Lan Nữ

11 Dương Lạc Minh Nữ

12 Hà Thu Phượng Đức Hiền Nữ 1950

13 Hồ Hối Nữ 1946

14 Hồ Kim Nam 1967

15 Hồ Mộng Lan Nữ 1969

16 Hồ Ngọc Chi Nữ

17 Hồ Quyền Nam 79

18 Hoàng Chi Nữ

19 Hoàng Chương Nam 1953

20 Hồng Trinh Tâm Đoan Hạnh Nữ 1974

21 Huỳnh Như Hạnh Nghiêm Nữ 1980

22 Huỳnh văn Tòng Nam 1941

23 Khai Khương Nam 1940

24 Lê Anh Quãng Hạnh Nữ 1962

25 Lê Hoàng Nguyên Khai Nam 1961

26 Lê Khanh Nga Như Tâm Nữ

27 Lê Trung Nam 1948

28 Lê Tùng Chánh Trí Thịnh Nam 1940

29 Nguyễn Bạch Yến Huệ Xuân Nữ 1948

30 Nguyễn Bình Nam

31 Nguyễn Cyndee Tâm Hiếu Viên Nữ 1968
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32 Nguyễn Diệu Huyền Nhiểu Nữ 1936

33 Nguyễn Lan Hương Nữ

34 Nguyễn Leyna Tâm Mỹ Tường Nữ 1958

35 Nguyễn Mỹ Vân Diệu Khánh Nữ 1949

36 Nguyễn Nga Diệu Hằng Nữ 1951

37 Nguyễn Nga Tánh Thường Chơn Nữ 1956

38 Nguyễn Ngọc Nam

39 Nguyễn Nguyệt Nữ

40 Nguyễn Ninh Diệu An Nữ 1953

41 Nguyễn Phương Dung Nữ 1954

42 Nguyễn Tế Mỹ Nữ 1956

43 Nguyễn Thái Nam 1945

44 Nguyễn Thị Bê Nữ

45 Nguyễn Thị Lệ Triết Ngọc Nữ 1948

46 Nguyễn Toàn Tâm Thiên Chánh Nam

47 Nguyễn Trinh Hạnh Trình Nữ 1969

48 Nguyễn Tuyết-Mai Diệu Hoa Nữ 1954

49 Nguyễn Văn Nghĩa Lý Chánh Nam 1936

50 Nguyễn Xuân Lan Nữ

51 Nguyễn Yến Từ Anh Nữ

52 Phạm Anh Nữ 1951

53 Phạm Dung Nữ 1945

54 Phạm Lina Nữ

55 Phan Kim Thanh Tịnh Nữ 1953

56 Phan Thông Nữ 1945

57 Phùng Ngọc Ngữ Minh Nghĩa Nam 1943

58 Phương Vu Nữ 68

59 Thái Liêu Hạnh Liễu Nữ 1951

60 Thái Thương Diệu Từ Nữ 1948

61 Thẫm Khánh Ngọc Jamyang Lhamo Nữ 1952

62 Tống Quang Vinh Nam 1944
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63 Trần Bích Liễu Tâm Diệu Nữ 1943

64 Trần Helen Nữ 1957

65 Trần Hùng Thiện Hậu Nam 1947

66 Trần Hương Nữ 1949

67 Trần Kim Thư Diệu Thành Nữ 1955

68 Trần Phương Đông Tâm Hân Mãn Nam 1953

69 Trần Thị Nhi Tuệ Như Nữ 1960

70 Trần Thị Yến Diệu Thiện Nữ 1942

71 Trương Phước Nam 1949

72 Trương Xuân Lan Nữ 1942

73 Van Tinh Nam 71

74 Vĩnh Võng Quảng Tường Nam 1945

75 Võ Can Tâm Quang Nam 1940

76 Võ Diệu Vân Minh Hoà Nữ 1954

77 Võ Khánh Vân Tâm Diệu Nguyệt Nữ 1943

78 Vũ Bá Khanh Nam 78

79 Vũ Phương Nữ 1946

80 Vũ thị Trinh Hải Chơn Trí Nữ 59

81 Vương Mỹ Lệ Viên Từ Nữ

82 Vương Mỹ Lệ Chơn Nguyện Phước Nữ 1942
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